
ĐVT: Đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9

1 Nguyễn Thị Giang
Tổ 19, phường Phan 

Đình Phùng
12 66 467 349,1 LUC 119.306.537 119.306.537

2 Nguyễn Thị Thỏa
Tổ 20, phường Phan 

Đình Phùng
12 66 222 400,5 LUC 14.143.022 14.143.022

3 Giang Ngọc Thành
Tổ 19, phường Phan 

Đình Phùng
15 75 1 172,6 LUC 18.374.275 18.374.275

12 66
1954

(194)
197,1 LUC 10.297.765 10.297.765

12 66 957 194 LUC 11.328.108 11.328.108

5 Nguyễn Văn Hân
Tổ 19, phường Phan 

Đình Phùng
12 66 239 436,5 LUC 71.999.792 71.999.792

6 Đỡ Thị Ơn
Tổ 19, phường Phan 

Đình Phùng
15 75 5 575,9 LUC 71.581.149 71.581.149

7 Nguyễn Thị Thơ
Tổ 20, phường Phan 

Đình Phùng
12 66 133 432,1 LUC 70.249.116 70.249.116

12 66 364 342,0 LUC 72.026.560 72.026.560

12 66 197 353,5 LUC 125.447.483 125.447.483

12 66 190 676,3 LUC 76.116.415 76.116.415

12 66 196 188,7 LUC 11.639.973 11.639.973

12 66 142 438,3 LUC 18.844.704 18.844.704

11 65 865 236,2 LUC 21.286.920 21.286.920

10 Dương Thị Liên
Tổ 20, phường Phan 

Đình Phùng
12 66 621 112,3 LUC 14.127.783 14.127.783

11 Nguyễn Mạnh Cường
Tổ 19, phường Phan 

Đình Phùng
12 66 366 420,7 LUC 43.903.789 43.903.789

12 Nguyễn Thị Kim Thoa
Tổ 20, phường Phan 

Đình Phùng
12 66 303 213,8 LUC 44.731.361 44.731.361

13 Nguyễn Thị Mùi
Tổ 19, phường Phan 

Đình Phùng
12 66 629 242,1 LUC 58.886.128 58.886.128

14 Nguyễn Thị Thiện
Tổ 19, phường Phan 

Đình Phùng
15 75 6 166,4 LUC 45.786.499 45.786.499

15 Phạm Thị Thủy
Tổ 19, phường Phan 

Đình Phùng
12 66 624 237,4 LUC 56.372.230 56.372.230

Tổng cộng 6.385,5 976.449.609 976.449.609

Nguyễn Khắc Dung
Tổ 20, phường Phan 

Đình Phùng

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Dự án thành phần số 1: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Khu tái định cư số 1 phường Túc Duyên, 

thành phố Thái Nguyên  (nay là phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên - Đợt 30

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /             /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

4 Vũ Thị Huy
Tổ 20, phường Phan 

Đình Phùng

TT
Họ và tên người sử 

dụng đất
Vị trí thửa đất

Phương án bồi thường, hỗ trợ

Số tờ
Số 

thửa

Loại 

đất

Tổng số tiền 

bồi thường, 

hỗ trợ 

Bồi thường 

tài sản

Số tờ 

tham 

chiếu

Diệt tích 

thu hồi 

(m2)

8 Nguyễn Thị Nguyên
Tổ 19, phường Phan 

Đình Phùng

9
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